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MÔN: GDCD 8
1. Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Tuần 26
- Thời gian làm bài: 45 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận 
	



Mạch nội dung
	



Nội dung/Chủ đề/Bài
	
Mức độ đánh giá
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Tổng điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Giáo dục kĩ năng sống
	1. Phòng, chống bạo  lực gia đình
	5
	
	3
(1đ)
	1 (2đ)
	/
	/
	/
	1
(1đ)
	8
	2
	5,63

	Giáo dục kinh tế
	2. Lập kế hoạch chi tiêu
	7
	/
	/
	
	/
	1
(2đ)
	
	/
	7
	1
	4,37

	Tổng số câu
	
	12
	/
	3
	1
	/
	1
	/
	1
	15
	3
	10

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	50
	50
	100

	Tỉ lệ chung
	
	70

	30

	50
	50
	100







2. Bảng đặc tả đề
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN GDCD 8

	
TT
	
Mạch nội dung
	
Nội dung
	
Mứ c đô ̣ đá nh giá
	Số câu hỏi theo mức đô ̣đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông  hiểu
	Vâṇ dụng
	Vận dung cao
	Tổng câu
	Tổng điểm

	1














	


Giáo dục kĩ năng sống










Giáo dục kinh  tế
	1. Phòng, chống bạo  lực gia đình

	Nhận biết:
- Biểu hiện của bạo lực gia đình
- Những hình thức của bạo lực gia đình.
- Nguyên nhân của bạo lực gia đình.
- Nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ gì?

Thông hiểu:
-Hiểu được tác hại của bạo lực gia đình trong một tình huống cụ thể.
-Chọn cách ứng xử phù hợp khi có bạo lực gia đình xảy ra.
-Tìm được những câu cao dao, tục ngữ, châm ngôn nói về hạnh phúc gia đình.
Vận dụng cao:
-Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương.
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực gia đình.
- Sống tự chủ, biết ứng phó với những tình huống bạo lực gia đình.
	5TN
















	3TN
1 TL
	
	1TL
	8TN
2TL
	5,63



	
	
	2.Lập kế hoạch chi tiêu
	Nhận biết:
- Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn và dài hạn
- Mục đích của lập kế hoạch chi tiêu.
- Các bước và những quy tắc lập kế hoạch tài chính cá nhân
Vận dụng:
- Trình bày được một số nguyên tắc quản lí tiền có
hiệu quả. 
- Bước đầu biết quản lí tiền và biết lập kế hoạch chi tiêu nhân.
	  7TN
	
	 1TL
	
	7 TN
1TL
	 4,37

	Tổng câu
	
	
	   12 TN

	  3TN
  1TL
	 1 TL
	 1 TL
	15 TN
3 TL
	10 Đ

	Tı̉ lê ̣%
	
	
	40%
	30%
	 20%
	10%
	18 
	100%



	[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II  -2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : Giáo dục công dân  –  LỚP 8

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1: Có mấy hình thức bạo lực gia đình?
  A. 2 hình thức: thể chất và tinh thần.
  B. 3 hình thức: thể chất, tinh thần và tình dục.
  C. 4 hình thức: thể chất, tinh thần, tình dục và kinh tế.
  D. 5 hình thức: thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế và xua đuổi.
Câu 2: Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn có thời gian thực hiện là bao lâu?
  A. Dưới 4 tháng.       B. Từ 3 – 6 tháng.      C. Từ 6 tháng trở lên.              D. Từ 6 – 12 tháng.
Câu 3: Hành vi nào sau đây không phải là hành vi bạo lực về tinh thần?
  A. Quát mắng, xỉ vả, đe dọa, hành hạ nhau để con cái chứng kiến và khiếp sợ.
  B. Kiểm soát mọi hoạt động, công việc; hành hạ con cái để cha, mẹ phải đau lòng.
  C. Chiến tranh lạnh, ruồng rẩy nhau trước mặt các thành viên khác trong gia đình.
  D. Không cho hoặc bắt buộc quan hệ tình dục khi người vợ ốm đau hoặc mệt mỏi.
Câu 4: Những vấn đề về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm,... của mỗi người được gọi là gì?
  A. tài chính cá nhân.       B. tiền sinh hoạt.	       C. tài chính nhà nước.         D. tiền tiết kiệm.
Câu 5: Có mấy bước lập kế hoạch tài chính cá nhân?
  A. 2.                                B. 3.                             C. 4.                                     D. 5.
Câu 6: Nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ gì?
  A. Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.
  B. Cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho bất kì ai muốn biết đến.
  C. Chỉ cung cấp thông tin về bạo lực gia đình cho Chủ tịch UBND xã nơi có hành vi bạo lực gia đình xảy ra .
  D. Chỉ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho Công an xã nơi có hành vi bạo lực gia đình xảy ra .
 Câu 7:  Hành vi nào sau đây là hành vi bạo lực về thể chất?
  A. Gây tổn thương tới nhân phẩm, danh dự của các thành viên trong gia đình.
  B. Gây tổn thương tới thể xác, tính mạng của các thành viên trong gia đình.
  C. Cố tình gây tổn hại về kinh tế của một số thành viên trong gia đình.
  D. Cố tình lăng mạ, xúc phạm một số thành viên trong gia đình.
Câu 8: Kế hoạch tài chính cá nhân là bản kế hoạch thu chi giúp quản lí tiền bạc của cá nhân, bao gồm các quyết định về hoạt động tài chính như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư,..nhằm mục đích nào sau đây?
  A. Lên kế hoạch tiết kiệm chi tiêu hợp lí.	  B. Thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân.
  C. Phân tích tài chính cá nhân chi tiết.	  D. Phân chia sử dụng tài chính để thỏa mãn nhu cầu.
Câu 9: Đứa trẻ lớn lên trong gia đình có bạo lực gia đình nhiều đời thì tâm lí đứa trẻ sẽ như thế nào?
  A. Cảm nhận được đầy đủ tình thương từ bố mẹ, ông bà và những người xung quanh.
  B. Lo lắng, bất an, sợ hãi, mất niềm tin vào gia đình, nơi mình được sinh ra.
 C. Chuyện của bố mẹ không ảnh hưởng gì tới con cái nên không cần quan tâm.
 D. Sẽ không bị ảnh hưởng gì từ những việc mà bố mẹ chúng đã gây ra.
Câu 10: Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn có thời gian thực hiện là bao lâu?
  A. Từ 12 tháng trở lên.           B. Từ 3 – 6 tháng.	    C. Từ 6 tháng trở lên.           D. Từ 6 – 12 tháng.
Câu 11: Bản kế hoạch thu chi giúp quản lí tiền bạc của cá nhân bao gồm các quyết định về hoạt động tài chính như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân được gọi là gì?
  A. bản chi ngân sách tài chính                     		B. sổ ghi chép nguồn thu
  C. bản phân chia thu nhập                              	D. kế hoạch tài chính cá nhân
Câu 12: Lập kế hoạch tài chính cá nhân nhằm mục đích gì?
  A. Định hướng, đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của kế hoạch.
  B. Thực hiện kế hoạch dễ dàng  và hiệu quả hơn.
  C. Theo dõi tình trạng chi tiêu hằng tháng của bản thân.
  D. Kiểm tra hiệu quả của kế hoạch chi tiêu cá nhân.
Câu 13: Đặt kì vọng quá lớn vào con trai, bố mẹ bạn A bắt con học quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, khiến bạn bị trầm cảm. Theo em, hành vi của bố mẹ bạn A thuộc hình thức bạo lực gia đình nào?
  A. Bạo lực về tinh thần.                                             B. Bạo lực về thể chất.
  C. Bạo lực về tình dục.                                               D. Bạo lực về tài chín.
Câu  14: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của bạo lực gia đình?
  A. Gây tổn thương đến cuộc sống của người bị bạo lực.  B. Là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tệ nạn xã hội.
  C. Là nguyên nhân chính dẫn đến tan vỡ gia đình.	        D. Làm rối loạn trật tự, an toàn xã hội.
Câu 15: P sinh ra và lớn lên tại một bản làng nghèo ở vùng núi phía Bắc. Khi P (14 tuổi), đang học ở trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh, P đã bị bố mẹ ép nghỉ học để lấy chồng. Nếu là bạn thân của P, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
    A. Khuyên P nên làm theo lời của bố mẹ để gia đình được hòa thuận.
    B. An ủi P; khuyên P nhờ tới sự trợ giúp của thầy cô giáo chủ nhiệm.
    C. Mặc kệ, không quan tâm vì chuyện đó không liên quan đến mình.
    D. Khuyên P bỏ trốn đi một nơi thật xa để bố mẹ không thể tìm thấy.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 16: (2,0 điểm) Nêu 4 câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn nói về sự hòa thuận, hạnh phúc gia đình.
Câu 17: (2,0 điểm) Giả định mỗi tuần, em nhận được 50.000 đồng tiền tiêu vặt, em sẽ chi tiêu cho những khoản nào? Theo em, làm thế nào để việc chi tiêu có hiệu quả nhất?
Câu 18: (1,0 điểm) Sau khi bố mẹ li hôn, A sống với mẹ đẻ và thường xuyên bị mẹ ngăn cấm không cho liên lạc với bố và em gái. Nếu là A, em sẽ ứng phó với tình huống trên như thế nào?

BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN:

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN CÔNG DÂN 8
I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)
Mỗi lựa chọn đúng ghi 0,33 điểm. 3 câu đúng được ghi 1,0 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	B
	D
	A
	D
	A
	B
	A
	B
	C
	A
	A
	A
	B
	B



II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG CẦN ĐẠT
	BIỂU
ĐIỂM

	Câu 16.
(2 điểm)
	HS êu 4 câu ca dao, tục ngữ, châm ngôn nói về sự hòa thuận, hạnh phúc gia đình.

	Mỗi câu đúng 0,5 điểm

	Câu 17
(2 điểm)
	- Nếu mỗi tuần em nhận được 50.000 đồng, em sẽ chi tiêu số tiền đó vào các việc sau:
+ Mua sách, vở, đồ dùng học tập (khi cần thiết).
+ Tiết kiệm một khoản tiền nhỏ để mua quà tặng người thân, bạn bè vào những dịp đặc biệt (ví dụ: sinh nhật,…).
+ Dùng một khoản nhỏ để phục vụ nhu cầu giải trí (ví dụ: mua đồ chơi/ truyện tranh,…)
- Để chi tiêu hiệu quả, em cần phải:
+ Thiết lập được kế hoạch chi tiêu phù hợp
+ Rèn luyện những thói quen chi tiêu hợp lí
+ Giữ thái độ quyết tâm thực hiện kế hoạch chi tiêu đã đề ra.
	1,0






1,0




	Câu 3
(1 điểm)
	Nếu là bạn A, em sẽ tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài, ví dụ: người thân (ông bà, các chú/bác,…), người lớn đáng tin cậy, hoặc gọi điện đến tổng đài bảo vệ trẻ em (111) hoặc chuyên gia tư vấn tâm lí học đường để nhờ sự giúp đỡ.

	1,0





* Lưu ý: Giáo viên có thể linh hoạt khi chấm bài với những cách giải thích khác phù hợp của học sinh.




